Phụ lục III

BAY CHẶN TÀU BAY DÂN DỤNG
1           HÀNH ĐỘNG CỦA TÀU BAY BỊ CHẶN:


Người chỉ huy tàu bay dân dụng khi bị chặn sẽ phải hiểu rõ và trả lời lại các tín hiệu trực quan được quy định tại Phụ lục II của Quy chế này, đồng thời phải tuân theo các quy định sau:

1.1        Một tàu bay bị chặn bởi một tàu bay khác sẽ lập tức:

a) Tuân theo các chỉ thị mà tàu bay chặn đưa ra, hiểu rõ và đáp lại các tín hiệu trực quan phù hợp với các quy định tại Phụ lục II của Quy chế này;

b) Thông báo lại cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu thích hợp, nếu có thể;

c) Cố gắng thiết lập liên lạc vô tuyến với tàu bay bay chặn hoặc với đơn vị chỉ huy bay chặn thích hợp, bằng mọi cách gọi trên tần số khẩn cấp 121.5MHz, báo nhận dạng của tàu bay bị chặn và thực chất nhiệm vụ chuyến bay; nếu không thiết lập được liên lạc và nếu có thể làm được thì nhắc lại việc đó trên tần số khẩn cấp 243MHz;

d) Nếu được trang bị máy trả lời ra đa thứ cấp, chọn chế độ A mã số 7700 trừ khi nhận được chỉ thị khác của cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu thích hợp.

1.2
Nếu một chỉ thị nhận được trên vô tuyến từ bất kỳ nguồn nào trái với chỉ thị bằng tín hiệu trực quan (tín hiệu - lệnh) của tàu bay chặn, tàu bay bị chặn sẽ yêu cầu làm sáng tỏ ngay lập tức, trong khi tiếp tục tuân theo các chỉ thị bằng tín hiệu trực quan (tín hiệu - lệnh) mà tàu bay chặn đã đưa ra.

1.3
Nếu một chỉ thị nhận được trên vô tuyến từ bất kỳ nguồn nào trái với những chỉ thị mà tàu bay chặn phát ra trên vô tuyến, tàu bay bị chặn sẽ yêu cầu làm sáng tỏ ngay lập tức, trong khi tiếp tục tuân theo các chỉ thị mà tàu bay chặn phát ra trên vô tuyến. 

2.
THÔNG TIN VÔ TUYẾN TRONG KHI BAY CHẶN


Khi tiến hành bay chặn, đơn vị chỉ huy bay chặn và tàu bay chặn cần:

2.1 Cố gắng thiết lập thông tin hai chiều với tàu bay bị chặn trên tần số khẩn nguy 121.5MHz, nếu có thể bằng ngôn ngữ chung quốc tế, dùng tín hiệu gọi.

	Tiếng quốc tế 

(tiếng Anh)
	Phiên âm 

quốc tế 
	Phiên âm 

tiếng Việt
	Ý nghĩa tiếng

Việt Nam

	intercept control
	/int(sept k(n'tr((l/
	Intơsept côntrol
	Kiểm soát bay

chặn

	interceptor ...
	/int(sept(/
	Intơseptơ
	Tàu bay chặn

	intercepted

aircraft
	int(septd

e(kra:ft/
	Intơseptd eơcơraft
	Tàu bay bị chặn


2.2     Nếu không thực hiện được việc trên, cố gắng thiết lập liên lạc hai chiều với tàu bay bị chặn trên tần số khác mà đơn vị chỉ huy bay chặn và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan đã thống nhất quy định hoặc thiết lập liên lạc thông qua các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu thích hợp khác.

2.3     Nếu thiết lập được liên lạc vô tuyến khi bay chặn nhưng không thể thông tin được bằng một ngôn ngữ chung, thì cố gắng chuyển nhận các thông tin thiết yếu bằng những câu với cách phát âm quy định như trong Bảng 2-1 dưới đây, phát đi mỗi câu 2 lần.

Bảng 2-1

	Câu nói để tàu bay chặn sử dụng


	Câu nói để tàu bay bị chặn sử dụng



	Câu nói
	Phiên âm
	Phiên 

âm
	Ý nghĩa
	Câu nói
	Phiên âm
	Phiên âm
	Ý nghĩa

	
	quốc tế
	T. Việt
	
	
	quốc tế
	T. Việt
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CALL
	/ko:lsain/
	Col sain
	Tên gọi
	CALL
	/ko:lsain/
	Colsain
	Tên gọi

	SIGN
	
	
	của anh
	SIGN
	
	
	của tôi

	
	
	
	là gì
	
	
	
	là ...

	FOLLOW
	/fol((/
	Pho lou
	Theo tôi
	WILCO
	/wilk((/
	Vill câu
	Hiểu rồi,

	
	
	
	
	
	
	
	sẽ tuân theo

	DESCE-

ND
	/di'send/
	Disend
	Hạ độ

cao để

hạ cánh
	CAN NOT
	/k(n not/
	Cen not
	Không thể chấp hành theo được

	YOU
	/ju:l(nd/
	iu land
	Hạ cánh
	REPE-
	/ri'pi:t/
	Ri pit
	Nhắc lại 

	LAND
	
	
	ở sân
	AT
	
	
	chỉ thị

	
	
	
	bay này
	
	
	
	của anh

	PROC-
	/pr(si:d/
	Prosid
	Anh có
	AM
	/(mlost/
	Am lost
	Tôi không 

	EED
	
	
	thể đi
	LOST
	
	
	biết vị trí 

	
	
	
	
	
	
	
	của mình

	
	
	
	
	MAY
	/mei dei/
	May đay
	Tôi đang bị

	
	
	
	
	DAY
	
	
	nguy hiểm

	
	
	
	
	HIJACK
	/haidj(k/
	Hai Zack
	Tôi bị

	
	
	
	
	
	
	
	không tặc

	
	
	
	
	LAND
	/l(nd/
	Lend
	Tôi xin hạ

	
	
	
	
	(và tên chỗ hạ cánh)
	(và tên chỗ hạ cánh)
	(và tên chỗ hạ cánh)
	cánh ở ...

(và tên chỗ hạ cánh)

	
	
	
	
	DESC-

END
	/di'send/
	Disend
	Tôi xin hạ

độ cao


Ghi chú: 
1)  Tên gọi (CALL SIGN) ở đây là tên dùng trong thoại vô tuyến liên lạc với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu theo tên gọi của tàu bay trong kế hoạch bay.

2)  "Tôi bị can thiệp bất hợp pháp" (HIJACK) ít được dùng và không nên sử dụng khi tình  huống không cho phép./.
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